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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
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II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
	STT
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 1.

2,0 điểm
	a) BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl
b) AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3
       2AgCl 
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2Ag + Cl2
c) H2SO4 (đặc) + Na2SO3 
[image: image2.wmf]¾
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 Na2SO4 + SO2↑ + H2O

    SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

d) H2SO4 (loãng) + FeS 
[image: image3.wmf]¾
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 FeSO4 + H2S↑

    H2S + CuSO4 → CuS↓ + H2SO4
	0,5 điểm/ 1 ý



	Câu 2.
1,5 điểm
	Số mol SO2 = 
[image: image4.wmf]mol
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Vì sau phản ứng thu được 1 muối nên có 2 trường hợp xảy ra:

* Trường hợp 1: Nếu muối thu được là Fe2(SO4)3

6H2SO4 + 2Fe 
[image: image5.wmf]¾
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 Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 3H2O (1)
                 0,16 mol                        0,24mol

Khối lượng Fe = 0,16. 56 = 8,96 gam

* Trường hợp 2: Nếu muối thu được là FeSO4
6H2SO4 + 2Fe 
[image: image6.wmf]¾
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 Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 3H2O (1)

                0,16mol     0,08 mol     0,24 mol

  Fe2(SO4)3 + Fe  → 3FeSO4    (2)

   0,08 mol    0,08mol

Khối lượng Fe = 0,24. 56 = 13,44 gam
	1,0đ / 1 TH đúng

	Câu 3.

1,5 điểm
	Số mol NaHSO3 = 
[image: image7.wmf]mol

15

,

0

104

6

,

15

=


Số mol Na2SO3 = 
[image: image8.wmf]mol
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 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 (1)

SO2 + NaOH → NaHSO3             (2)

 0,15 mol             0,15 mol

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O (3)

0,1 mol                 0,1 mol

Số mol SO2 = 0,25 mol => Số mol O2 = 0,34375 mol

V = 
[image: image9.wmf]20
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 = 38,5 lít
	0,25đ/1pt đúng

-Tính được số mol O2 = 0,50đ

-Tính V đúng: 0,25đ




Lưu ý: Đối với bài toán, học sinh giải theo cách khác, nếu đúng vẫn tính trọn điểm câu đó.
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